ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

KHOA NGÔN NGỮ HỌC

__________________________________

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

MÔN: CƠ SỞ NGỮ NGHĨA HỌC
(Introduction to Semantics)

Chương trình đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ học chuẩn quốc tế
Đào tạo theo nhiệm vụ chiến lược của ĐHQG Hà Nội

Người biên soạn:

TS. Nguyễn Thị Linh Yên 

HÀ NỘI - 2012

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

MÔN: CƠ SỞ NGỮ NGHĨA HỌC

1. Thông tin về giảng viên:




Giảng viên 1:

· Họ và tên:   Lâm Quang Đông
· Chức danh, học vị:   Tiến sĩ, GVC

· Thời gian làm việc:  

· Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học (P.302, nhà A)

           Khoa Tiếng Anh (P. 403, nhà A, ĐHKHXH&NV)

· Điện thoại:  0913 323 447     Email:  volamthudong@gmail.com
Giảng viên 2:

· Họ và tên:   Nguyễn Thị Linh Yên
· Chức danh, học vị:   Tiến sĩ, GV

· Thời gian làm việc:  ________________

· Địa điểm làm vịêc:  Khoa Ngôn ngữ học (P.302, nhà A)

           Khoa Tiếng Anh (P. 403, nhà A, ĐHKHXH&NV)

· Điện thoại:  0904 909 957   Email:  linhyen.nguyen@gmail.com
2. Thông tin về môn học 

· Tên môn học: 
Cơ sở ngữ nghĩa học

· Mã môn học: 

LIN3005

· Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Anh

· Số tín chỉ: 

02

· Loại môn học:    
Bắt buộc

· Môn học tiên quyết:  LIN3001 (Ngôn ngữ học đại cương)

· Môn học kế tiếp:
LIN2008 (Ngữ nghĩa học tiếng Việt)

· Số giờ tín chỉ:     
30, trong đó

        +  Lí thuyết:     
20

        +  Thực hành, thuyết trình, thảo luận: 06

        +  Tự học, tự nghiên cứu: 04   

3. Mục tiêu môn học

Môn học này nhằm giúp người học: 

3.1. Về kiến thức: 

· Hiểu được đối tượng, mục đích và nhiệm vụ của ngữ nghĩa học; Nhận biết được sự khác nhau của ngữ nghĩa học và các ngành ngôn ngữ học khác; Hiểu được một số phương pháp nghiên cứu ngữ nghĩa học;

· Hiểu, phân biệt được những vấn đề cơ bản về ngữ nghĩa học như khái niệm nghĩa, sở chỉ và quy chiếu, nghĩa từ vựng, các quan hệ từ vựng, sự biến đổi nghĩa, nghĩa câu và mệnh đề, nghĩa phát ngôn, các hành động lời nói…; Nêu được thuật ngữ, khái niệm và các kiến thức môn học một cách hệ thống;

· Áp dụng sự hiểu biết những vấn đề cơ bản trong lĩnh vực ngữ nghĩa học để bước đầu có thể nghiên cứu những vấn đề chuyên môn cũng như vận dụng được vào việc học tập ngôn ngữ nói chung.

3.2. Về kĩ năng

· Biết cách nhận diện, phân biệt và trình bày lại được các hiện tượng, khái niệm thuộc lĩnh vực ngữ nghĩa học;

· Biết cách vận dụng sự hiểu biết cơ bản về ngữ nghĩa học vào thực tiễn học tập và nghiên cứu ngôn ngữ và ngoại ngữ;

· Hình thành được kỹ năng làm việc hợp tác trong chuyên môn, kỹ năng trình bày và trao đổi ý kiến về chuyên môn, bước đầu có được kỹ năng tìm tư liệu và nghiên cứu độc lập liên quan đến ngữ nghĩa học.

3.3. Về nhận thức

· Nhận diện được “vẻ đẹp” của ngôn từ, tích cực làm giàu thêm kiến thức về ngữ nghĩa nói riêng, ngôn ngữ học nói chung; Qua đó biết yêu và giữ gìn sự trong sáng khi sử dụng ngôn ngữ trong giao tiếp chuyên môn và giao tiếp hàng ngày;

· Có ý thức trau dồi kiến thức và kỹ năng ngôn ngữ cũng như ngoại ngữ (tiếng Anh) tiến tới đạt được trình độ chuẩn quốc tế để giới thiệu với bạn bè năm châu về Việt ngữ và con người Việt Nam hiện đại.

4. Tóm tắt nội dung môn học

Môn Cơ sở ngữ nghĩa học được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo Cử nhân Ngôn ngữ chuẩn quốc tế của ĐHQGHN những kiến thức cơ bản của ngữ nghĩa học và những kỹ năng phân tích ngữ nghĩa để có thể vận dụng vào thực tiễn học tập và nghiên cứu ngôn ngữ cũng như ngoại ngữ. Môn học tiên quyết đối với môn này là Ngôn ngữ học đại cương, môn học tiếp theo có thể nhưng không bắt buộc là Ngữ nghĩa học tiếng Việt. Môn học này tập trung vào bốn vấn đề chính sau: các vấn đề chung về ngữ nghĩa học, nghĩa từ vựng, nghĩa của câu và nghĩa của phát ngôn. 

Môn học này được thực hiện qua sự tích hợp bởi các hình thức tổ chức dạy học trong và ngoài giờ học khác nhau như giảng bài, thực hành, thảo luận, làm việc nhóm, thuyết trình và cuối cùng là nghiên cứu độc lập. 

Môn Cơ sở ngữ nghĩa học được thiết kế không chỉ nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cũng như kỹ năng thực hiện chuyên môn mà còn cung cấp cho sinh viên một hệ thống thuật ngữ, khái niệm và kỹ năng học tập, nghiên cứu ngữ nghĩa bằng tiếng Anh giúp sinh viên nâng cao khả năng ngoại ngữ để có thể đạt chuẩn quốc tế.

5. Nội dung chi tiết môn học

I. Tổng quan về ngữ nghĩa học

1. Khái niệm “Ngữ nghĩa học”

2. Ngữ nghĩa học và các ngành ngôn ngữ khác

2.1 Ngữ nghĩa học và Cú pháp học

2.2 Ngữ nghĩa học và Ngữ dụng học

2.3 Ngữ nghĩa học và Phân tích diễn ngôn

3. Các hướng tiếp cận trong nghiên cứu ngữ nghĩa học

3.1 Ngữ nghĩa học từ vựng (lexical semantics)

3.2 Ngữ nghĩa học tri nhận (cognitive semantics)

3.3 Ngữ nghĩa học hình thức (ngữ nghĩa học lô-gíc, formal/logical semantics) và các hướng tiếp cận khác

II. Nghĩa từ vựng 

1. Các khái niệm cơ bản

1.1 Nghĩa của “nghĩa”

1.2 Nghĩa tố và phân tích thành tố nghĩa

1.3 Nghĩa từ vựng và nghĩa ngữ pháp

1.4 Dạng thức và biểu thức

1.5 Nghĩa, sở chỉ, qui chiếu và biểu thức qui chiếu

1.6 Trường nghĩa, từ “phổ dụng” và “không phổ dụng” (marked, unmarked)

2. Quan hệ từ vựng-ngữ nghĩa

2.1 Đồng âm và đa nghĩa, lưỡng nghĩa từ vựng và lưỡng nghĩa ngữ pháp (lexical and grammatical ambiguity)

2.2 Đồng nghĩa và trái nghĩa

2.3 Bao nghĩa và quan hệ bộ phận-tổng thể

2.4 Điển mẫu (prototype)

3. Biến đổi nghĩa

3.1 Ẩn dụ và hoán dụ

3.2 Ngoa dụ

3.3 Châm biếm

3.4 Nói giảm và uyển ngữ
III. Nghĩa của câu

1. Tính chất câu

1.1 Tính ngữ pháp

1.2 Tính có nghĩa

1.3 Tính khả chấp (acceptability)

2. Các loại nghĩa câu

2.1 Nghĩa cấu trúc

2.2 Nghĩa biểu đạt

2.3 Nghĩa liên nhân

2.4 Nghĩa tạo văn bản

3. Nghĩa câu và nội dung mệnh đề

3.1 Mệnh đề (proposition): giá trị và điều kiện chân trị

3.2 Mệnh đề và quan hệ câu

3.3 Nội dung mệnh đề (propositional content): vị tố, tham tố và vai nghĩa

3.4 Biểu đạt mệnh đề (notational representation of proposition)

3.5 Hàm chân trị (truth functionality) 

IV. Nghĩa của phát ngôn

1. Phát ngôn

1.1 Câu và phát ngôn

1.2 Loại phát ngôn

1.3 Ngữ cảnh và nghĩa phát ngôn

2. Hành động lời nói (hành động ngôn từ)
2.1 Lực ngôn trung

2.2 Hành động lời nói:các hành động tạo lời, tại lời và bởi lời

3. Phép suy diễn và hàm ngôn (entailment and implicature)

3.1 Phép suy diễn và tiền giả định

3.2 Hàm ý và hàm ngôn (implication and implicature)

3.3 Hàm ngôn quy ước và hàm ngôn hội thoại
6. Học liệu

6.1. Học liệu bắt buộc

1. Hurford, J. R. & Heaseley, B. & Smith, M.B. Semantics – A Coursebook. Cambridge University Press, Cambridge, 2007

2. John Lyons. Linguistic Semantics – An Introduction. Cambridge University Press, Cambridge, 1995

3. Saeed J.I. Semantics (2nd Edition). Blackwell Publishing, Oxford, 2003

6.2. Học liệu tham khảo 

1. George Yule. The Study of Language (4th Edition). Cambridge University Press, Cambridge, 2010

2. Nick Riemer. Introducing Semantics. Cambridge University Press, Cambridge, 2010

3. Lê Quang Thiêm. Ngữ nghĩa học. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2008

4. Nguyễn Thiện Giáp. Giáo trình ngôn ngữ học. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 1998

5. Nguyễn Văn Hiệp (dịch giả). Ngữ nghĩa học dẫn luận. Nxb Giáo dục, Hà Nội, 2006 (Bản gốc: Linguistic Semantics – An Introduction, tác giả: John Lyons)

6. Tài liệu ngoài do giảng viên cung cấp

7. Nguồn internet do giảng viên yêu cầu

7. Chính sách đối với môn học

7.1.  Đối với người học:

· Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của sinh viên được ghi trong môn học và các yêu cầu cụ thể của giảng viên đối với từng lớp môn học cụ thể;
· Tham dự lớp học đầy đủ (không có điểm “kiểm tra đánh giá thường xuyên” nếu nghỉ quá 20 % số giờ lên lớp);

· Chuẩn bị bài trước khi đến lớp, hoàn thành Hồ sơ môn học;

· Vi phạm các qui định sẽ bị trừ điểm thành phần;

· Làm và nộp bài tập đúng hạn, đúng yêu cầu (sẽ nhận điểm “0” trong trường hợp ngược lại);

· Không đủ điều kiện tham gia kiểm tra, đánh giá hết môn và sẽ không hoàn thành khóa học nếu thiếu một trong các bài kiểm tra, đánh giá định kỳ hoặc thiếu điểm thành phần. 

7.2. Đối với người dạy:

· Giảng viên có thể có những yêu cầu bổ sung liên quan đến nội dung và việc quản lý cho từng lớp môn học cụ thể;

· Giảng viên có thể điều chỉnh thời gian và hình thức kiểm tra, đánh giá nhưng không điểu chỉnh trọng số điểm và đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung cũng như các loại hình thức kiểm tra, đánh giá (ví dụ: có thể chuyển “tiểu luận cá nhân” sang phần kiểm tra, đánh giá định kỳ và thực hiện “kiểm tra/thi” (viết hoặc vấn đáp) cho phần kiểm tra, đánh giá hết môn học).
8. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học.

    8.1 Hình thức kiểm tra  và trọng số
	TT
	Hình thức kiểm tra
	Nội dung kiểm tra
	Trọng số

	1
	Kiểm tra đánh giá thường xuyên
	· Tham gia lớp học, thái độ học tập

· Bài cũ và bài tập về nhà

· Thực hiện Hồ sơ môn học
	10%

	2
	Kiểm tra, đánh giá định kì: 02 lần

- Kiểm tra  (viết hoặc vấn đáp)

- Bài tập nhóm (tiểu luận và thuyết trình)
	-Theo nội dung kiến thức môn học 

- Chủ đề của bài tập nhóm có thể được cung cấp đầu khóa học
	30%

(15% + 15%)

	3
	Kiểm tra, đánh giá hết môn học: Tiểu luận cá nhân (01 bài)
	Chủ đề được thông báo trước (thường cung cấp đầu khóa học, sinh viên có thể tự đề đạt chủ đề và chỉ thực hiện sau khi giảng viên duyệt) 
	60%

	
	Điểm môn học
	
	100%


8.2 Tiêu chí đánh giá các loại bài tập, bài kiểm tra
	TT
	 Loại bài tập/kiểm tra
	                             Tiêu chí đánh giá

	 1.
	 Bài tập cá nhân
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu

4. Thực hiện đủ các yêu cầu của bài tập và nộp đúng thời hạn 

	2.
	Bài tập nhóm
	1. Nội dung đáp ứng yêu cầu của bài tập

2. Hình thức trình bày rõ ràng, khoa học

3. Có bằng chứng đã làm tư liệu và đọc tài liệu

4. Có bằng chứng về việc làm việc nhóm

5. Thành phần đánh giá bài tập: đóng góp công việc nhóm, “slides” và thuyết trình nhóm

6. Thực hiện đủ các yêu cầu của bài tập và nộp đúng thời hạn

	 3.
	 Bài kiểm tra/thi
	 Đánh giá theo yêu cầu cụ thể của đáp án


Duyệt                              Chủ nhiệm bộ môn                        Giảng viên
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